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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngọ Văn Tỉnh 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Hồng Tý 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí 

2. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga 

Nghề nghiệp: Giáo viên hưu trí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Thị Trang– Thư ký Tòa án 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Trí Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa -Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 128/2020/HSST ngày 15 

tháng 12 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 118/2020/QĐXXST –HS 

ngày 18/12/2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Đức D, sinh ngày 29/3/1995 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; hộ khẩu thường 

trú: HKTT và chỗ ở: Tổ 6, ấp Phú Tâm, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; 

tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trí Cao, sinh năm: 

1958 và bà Đoàn Thị Kim Liên, sinh năm: 1964; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, 

không, tiền sự: Bị Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc áp dụng biện pháp đưaq vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng từ ngày 16/5/2019, chấp hành xong ngày 

08/7/2020; bắt tạm giam ngày 29/7/2020 (bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

Bị hại: Ông Hoàng Xuân H, sinh năm: 1984 (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Phú Tâm, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Mạnh D, sinh năm: 1996 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Phú Vinh, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Anh Đinh Anh T, sinh năm: 1992 (vắng mặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN    

HUYỆN XUYÊN MỘC 

  TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU    

     Bản án số:  09/2021/HSST 

Ngày 13/01/2021 
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Địa chỉ: Khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà  

Rịa – Vũng Tàu. 

3. Anh Đặng Văn A, sinh năm: 1994 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: Tổ 8, ấp Phú Quý, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

4. Anh Nguyễn Thanh H, sinh năm: 2001 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Phú Vinh, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

5. Anh Trần Hữu Th, sinh năm: 1999 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Phú Vinh, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh  

6. Anh Phạm Chí D, sinh năm: 1994 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp Phú Vinh, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

7. Bà Đoàn Thị Kim L, sinh năm: 1964 (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ 6, ấp Phú Tâm, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

Người làm chứng: 

1. Anh Lê Ngọc Anh Q, sinh năm 1987 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phú Hòa, xã HH, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

2. Chị Huỳnh Thị Thu H, sinh năm 1995 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Nhân Hoà, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT 

PHẦN NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Đức D, sinh năm 1995, Hộ khẩu thường trú: Ấp 

Phú Tâm, xã HH bực tức về việc trước đây bị Công an xã HH lập hồ sơ đưa D đi cai 

nghiện bắt buộc nên trưa ngày 29/7/2020, D nảy sinh ý định dùng dao gây thương tích 

cho bất kỳ ai là Công an xã HH nên đã đi bộ từ nhà ra chợ xã HH mua 02 dao nhọn 

(loại dao Thái Lan), 01 cuộn băng keo và 01 khẩu trang, rồi ra đứng gần khu vực trụ 

sở Công an xã HH đợi để đâm bất kỳ ai mặc trang phục Công an. Tại đây, D đã dùng 

băng keo đen cuối phần cán hai dao nhập lại cùng chiều với nhau; khoảng 15 giờ cùng 

ngày, D đã dùng dao đuổi, đâm ông Đinh Anh Tuấn là Công an xã HH mặc trang 

phục Công an đi xe mô tô từ trụ sở Công an xã ra tỉnh lộ 329 hướng về chợ HH nhưng 

không trúng. Sau đó D đuổi theo ông Phạm Chí Dũng, sinh năm 1994, HKTT: Ấp 

Phú Vinh, xã HH, huyện Xuyên Mộc, là sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân, 

mặc trang phục Công an, điều khiển xe mô tô đi hướng chợ HH tới trụ sở UBND xã 

HH, dùng dao đâm anh Dũng nhưng không trúng. D quay lại đứng phục bên hông trụ 

sở Công an xã HH tiếp tục đợi để đâm những người là Công an xã HH. 

Sau khi bị D đuổi đánh, ông Dũng đã trình báo sự việc với Công an xã HH. Chỉ 

huy Công an xã HH đã phân công 04 đồng chí trong ca trực là Đinh Anh Tuấn, 

Nguyễn Mạnh D, Đặng Văn Anh, Hoàng Xuân H và có sự phối hợp của 02 đồng chí 

dân quân tự vệ là Trần Hữu Thông, Nguyễn Thanh Hoàng; tất cả đều mặc trang phục 

ngành theo quy định, sử dụng công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay, 02 gậy tre sơn màu 
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đỏ - trắng và gậy cao su ra yêu cầu D về trụ sở làm việc. Tổ công tác đã yêu cầu D bỏ 

dao xuống để làm việc nhưng D không chấp hành mà có lời lẽ thách thức nên anh 

Nguyễn Mạnh D đã xịt hơi cay để không chế nhưng D lùi lại nên hơi cay không gây 

ảnh hưởng tới D, D tiếp tục nhặt đá bên đường ném về phía tổ công tác nhưng không 

trúng ai; tổ công tác tiếp tục áp sát, yêu cầu D bỏ dao xuống nhưng D vẫn cố tình 

không chấp hành. Để ngăn chặn việc D có thể gây thương tích cho các thành viên tổ 

công tác, anh Hoàng Xuân H đã dùng gậy tre đánh D nhưng không trúng, anh H đã bỏ 

gây tre và xông tới ôm D từ phía trước nhưng không ôm được tay phải cầm dao nên D 

đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng của anh H. Lúc này, tổ công tác đã kịp 

thời khống chế, tước hung khí và đưa D về làm việc; anh H được đưa đi cấp cứu tại 

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc sau đó chuyển tới Bệnh viện Bà Rịa để điều trị. 

Căn cứ kết luận giám định về thương tích số 263/TgT ngày 17/8/2020 của Trung 

tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì anh Hoàng Xuân H bị 16 vết thương ở vùng 

lưng đã lành sẹo (14 sẹo nhỏ, 02 sẹo trung bình), do sự tác động tương hỗ của cứng 

sắc nhọn, tác động vào vị trí vết thương theo chiều từ sau ra trước, lực tác động mạnh; 

tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 17%. 

Vật chứng trong vụ án:  

Đối với 02 dao nhọn, mỗi dao dài 21,5cm, cán nhựa màu vàng dài 10cm, lưỡi 

bằng kim loại trắng dài 11,5cm, cán 02 dao được cuốn lại bằng băng keo màu trắng, 

đây là công cụ D đã dùng đâm anh H bị thương nên Cơ quan CSĐT đã tạm giữ theo 

quy định.   

Trách nhiệm dân sự:  

Anh H yêu cầu bồi thường 30.000.000 đồng, bị can đồng ý và đã nhờ mẹ là bà 

Đoàn Thị Kim Liên bồi thương xong theo yêu cầu của bị hại. Anh H đã nhận đủ tiền 

và không yêu cầu bồi thường gì thêm, bà Liên không yêu cầu bị can phải trả lại số tiền 

đã bồi thường thay. 

Bản cáo trạng số 02/CT-VKS- XM ngày 14/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Xuyên Mộc truy tố bị cáo Nguyễn Đức D về “Tội cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên cáo trạng 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, Điều 38; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D từ 03 -

04 năm tù, ngoài ra còn đề nghị xử lý phần vật chứng. 

Bị cáo không tranh luận và bào chữa cho hành vi phạm tội của bản thân, nói lời 

sau cùng chỉ thể hiện thái độ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ lỗi 

lầm; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo sớm ổn định cuộc 

sống. 

Bị hại có mặt tại phiên tòa không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự và có ý 

kiến đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên 

Mộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có ý kiến 

hoặc  khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, 

phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đã 

có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Đức D đã thực hiện hành vi phạm tội như sau:  

Do sử dụng ma túy vào ngày 28/7/2020 và bực tức việc trước đây Nguyễn Đức 

D bị Công an xã HH lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc nên trưa ngày 29/7/2020 

Nguyễn Đức D nảy sinh ý định dùng dao gây thương tích cho bất kỳ ai là Công an xã 

HH nên D đã mua 02 dao nhọn, loại dao Thái Lan cán màu vàng, 01 cuộn băng keo 

và 01 khẩu trang, rồi ra đứng gần khu vực trụ sở Công an xã HH đợi để đâm bất kỳ ai 

mặc trang phục Công an. Sau đó D đã dùng băng keo đen cuốn phần cán hai dao nhập 

lại cùng chiều với nhau khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi đâm ông Đinh Anh Tuấn là 

Công an xã HH mặc trang phục Công an và ông Phạm Chí Dũng là sinh viên trường 

Đại học Cảnh sát nhân dân, mặc trang phục Công an đi ngang qua nhưng không trúng. 

D quay lại đứng phục bên hông trụ sở Công an xã HH tiếp tục đợi để đâm những 

người là Công an xã HH. 

Khi được trình báo sự việc, Chỉ huy Công an xã HH đã phân công 04 đồng chí 

trong ca trực là Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh D, Đặng Văn Anh, Hoàng Xuân H và 

có sự phối hợp của 02 đồng chí dân quân tự vệ là Trần Hữu Thông, Nguyễn Thanh 

Hoàng, tất cả đều mặc trang phục ngành theo quy định và sử dụng công cụ hỗ trợ gồm 

bình xịt hơi cay, 02 gậy tre sơn màu đỏ - trắng và gậy cao su ra yêu cầu D về trụ sở 

làm việc. Tổ công tác đã yêu cầu D bỏ dao xuống để làm việc nhưng D không chấp 

hành mà có lời lẽ thách thức và nhặt đá bên đường ném về phía tổ công tác nhưng 

không trúng ai. Để ngăn chặn việc D có thể gây thương tích cho các thành viên tổ 

công tác, anh Hoàng Xuân H đã bỏ gây tre và xông tới ôm D từ phía trước nhưng 

không ôm được tay phải của D là tay đang D đang cầm dao nên D đã dùng dao đâm 

nhiều nhát vào vùng lưng của anh H. Lúc này, tổ công tác đã kịp thời khống chế, tước 

hung khí và đưa D về làm việc; anh H được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc sau đó chuyển tới Bệnh viện Bà Rịa để điều trị. 

Tại kết luận giám định về thương tích số 263/TgT ngày 17/8/2020 của Trung tâm 

Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì anh Hoàng Xuân H bị 16 vết thương ở vùng lưng đã 
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lành sẹo (14 sẹo nhỏ, 02 sẹo trung bình), do sự tác động tương hỗ của cứng sắc nhọn, 

tác động vào vị trí vết thương theo chiều từ sau ra trước, lực tác động mạnh; tổn 

thương cơ thể do thương tích gây ra là 17%. 

Hành vi của D đã phạm vào tội “Tội cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung tương ứng là “dùng 

hung khí nguy hiểm” “có tính chất côn đồ”  “đối với người đang thi hành công vụ”, 

thuộc trường hợp tội phạm đã hoàn thành, phù hợp với nội dung truy tố của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc. 

[3]. Về trách nhiệm hình sự và hình phạt:  

Tại thời điểm phạm tội bị cáo đã thành niên và đã phải chấp hành biện pháp cai 

nghiện bắt buộc nên hiểu rõ pháp luật bảo vệ tính mạng sức khỏe của công dân, 

nghiêm trị các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác nhưng bị cáo đã coi 

thường pháp luật để vì bực tức cá nhân đã gây thương tích cho bị hại khi đang thi 

hành công vụ. Do đó, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho xã 

hội, không những đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà 

còn gây mất trật tự trong cộng đồng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong xã 

hội, cần xử lý nghiêm bằng hình phạt tù có thời hạn mới tương xứng với hành vi của 

bị cáo gây ra, đồng thời cũng có thời gian giáo dục và cải tạo bị cáo thành công dân 

có ích cho xã hội. 

[4]. Quá trình lượng hình có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự mà pháp luật quy định để áp dụng đối với các bị cáo. 

[4.1]. Tình tiết tăng nặng: không có tình tiết tăng nặng 

[4.2]. Tình tiết giảm nhẹ:  

Tại phiên tòa  bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã tác động để gia 

đình bồi thường thiệt hại, tại phiên tòa hôm nay bị hại cũng đề nghị Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 

khoản 2 và Điều 51 Bộ luật hình sự khi xem xét áp dụng hình phạt đối với  bị cáo.  

[5].Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận tiền bồi thường với số tiền 

30.000.000đ và không có yêu cầu gì thêm. 

[6]. Về vật chứng trong vụ án: Đối với 02 dao nhọn, mỗi dao dài 21,5cm, cán 

nhựa màu vàng dài 10cm, lưỡi bằng kim loại trắng dài 11,5cm, cán 02 dao được cuốn 

lại bằng băng keo màu trắng, đây là công cụ D đã dùng đâm anh H bị thương, xét thấy 

đây là tang vật của vụ án không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

 [7]. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức D  phạm “Tội cố ý gây thương tích”. 
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Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức D  03 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 29/7/2020. 

Về trách nhiệm dân sự: Xong 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, tuyên: Tịch thu tiêu hủy 02 dao nhọn, mỗi dao dài 21,5cm, cán nhựa 

màu vàng dài 10cm, lưỡi bằng kim loại trắng dài 11,5cm, cán 02 dao được cuốn lại 

bằng băng keo màu trắng. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 30/BB ngày 15/12/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Xuyên  Mộc và Công an huyện Xuyên Mộc) 

Án phí hình sự sơ thẩm:  

Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 buộc bị 

cáo Nguyễn Đức D phải nộp số tiền 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm; 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Thời hạn kháng 

cáo mười lăm ngày áp dụng đối với người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa 

được tính từ khi nhận hoặc được niêm yết bản án. 

 

 Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện Xuyên Mộc;Tòa án tỉnh;        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Công an h. Xuyên Mộc; PV 06- Công an tỉnh; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Xuyên Mộc; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Chi cục THA dân sự huyện Xuyên Mộc; 

- Các bị cáo bị hại, người có quyền lợi và     

nghĩa vụ Li quan; 

- Lưu.                              

Ngọ Văn Tỉnh  

 


